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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu
1.1. Lý do chọn đề tài

( Nam Bộ là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Ngay từ cuối thế kỷ XVI - đầu thế kỷ XVII, di dân người Việt đã bắt đầu đến đây để khẩn hoang. Đặc biệt từ sau đám cưới vua Chân Lạp Chey Chêttha II cùng công nương Ngọc Vạn (1620), số di dân vào đây ngày càng đông. Đến năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu sai Thống suất Chưởng cơ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược, lấy đất Đồng Nai lập huyện Phước Long dựng dinh Trấn Biên, đất Sài Gòn lập huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn, lập ra phủ Gia Định…Từ đó vùng đất này nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Mười năm sau (1708), Mạc Cửu đem vùng đất Hà Tiên dâng chúa Nguyễn để tránh sự tấn công cướp bóc của người Xiêm. Chủ quyền Việt Nam từ đó được mở rộng đến Hà Tiên và mũi Cà Mau bao gồm cả vùng biển, các đảo và một phần vịnh Thái Lan như ngày nay. 

Chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ từng bước được khẳng định bằng các văn bản mang tính pháp lý quốc tế như Hiệp ước giữa Việt Nam, Xiêm và Campuchia (12-1845), Hiệp ước giữa Việt Nam và Xiêm (1946) nhắc lại Hiệp ước tháng 12-1845, Hiệp ước nhà Nguyễn nhượng cho Pháp ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ (1862), Hiệp ước nhà Nguyễn nhượng tiếp cho Pháp ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ (1874), các văn bản pháp lý giữa hai Chính phủ Pháp và Campuchia về việc phân định biên giới giữa Nam Kỳ và Campuchia (1889). 

Như vậy, đến giữa thế kỷ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, vùng đất Nam Bộ là một bộ phận của nước Việt Nam độc lập và thống nhất. 

( Năm 1858, liên quân Pháp và Tây Ban Nha bắt đầu nổ súng xâm lược Việt Nam tại Đà Nẵng. Năm 1859, thực dân Pháp tiến đánh Nam Kỳ. Các tỉnh Nam Kỳ lần lượt rơi vào tay thực dân Pháp qua các Hiệp ước 1862 (Nhâm Tuất) và Hiệp ước 1874 (Giáp Tuất). Từ đó Nam Kỳ trở thành thuộc địa trực trị của thực dân Pháp…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (ĐCSĐD) và lãnh tụ Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) ra đời ngày 2-9-1945, nền độc lập và thống nhất của Việt Nam được tái lập. Tuy nhiên, đêm 22 rạng 23-9-1945, thực dân Pháp nổ súng tại Sài Gòn, mở đầu cho việc xâm lược Việt Nam một lần nữa. Ngay từ những giây phút đầu, nhân dân Nam Bộ đã đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp cùng sự giúp đỡ của nhân dân cả nước.

 
Sau khi tái chiếm toàn Nam Bộ (đầu 1946), thực dân Pháp một lần nữa âm mưu chia cắt vùng đất này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, thành lập cái gọi là “nước Cộng hòa tự trị Nam Kỳ”. Đó là bước đầu của âm mưu xâm lược toàn bộ Việt Nam và đặt lại ách thống trị thực dân như trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai của thực dân Pháp. Do cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân Nam Bộ nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung, chủ trương Nam Kỳ tự trị (NKTT) của thực dân Pháp chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. “Nước Cộng hòa tự trị Nam Kỳ” chỉ có hai Chính phủ Nguyễn Văn Thinh (từ tháng 6  đến 11-1946) và Lê Văn Hoạch (từ tháng 12-1946 đến 9-1947). 

Khi chủ trương NKTT bị phá sản, thực dân Pháp chuyển sang sử dụng “giải pháp Bảo Đại”. Việc thực dân Pháp dần dần trả lại Nam Bộ cho Việt Nam ngày càng rõ nét qua ba Chính phủ gồm: Chính phủ lâm thời Nam phần Việt Nam (từ tháng 10-1947), Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam (từ tháng 6-1948) và Chính phủ Quốc gia Việt Nam (từ tháng 7-1949). thực dân Pháp  phải thừa nhận Nam Bộ (mà phía Pháp gọi là Nam phần hay Nam Việt) là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam, với người đứng đầu được gọi là Tổng trấn hay Thủ hiến. Luật 49-733 do Tổng thống Pháp Vincent Auriol ký ban hành vào ngày 4-6-1949 là văn kiện mang tính pháp lý để trao trả Nam Bộ cho Việt Nam. Đông Dương từ chỗ gồm năm “xứ” (Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Lào và Campuchia), nay trở thành ba “nước” (Quốc gia Việt Nam, Vương quốc Lào và Vương quốc Campuchia). Trong những thập niên sau đó, Hiệp định Genève (7-1954), Hiệp định Paris (1-1973) càng khẳng định chủ quyền và nền thống nhất của Việt Nam đối với toàn bộ lãnh thổ, trong đó có Nam Bộ. 

( Như đã nói ở trên, âm mưu của thực dân Pháp xâm chiếm và chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam không nằm ngoài âm mưu tái chiếm toàn bộ nước Việt Nam. Do vậy, trong cuộc đấu tranh với thực dân Pháp, lập trường của ĐCSĐD, Chính phủ VNDCCH, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể nhân dân Việt Nam trên các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao luôn coi Nam Bộ là một bộ phận cấu thành của nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Lập trường đó thể hiện trong lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Paris (7-1946): “Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”. Vì vậy, cuộc đấu tranh chống lại âm mưu của thực dân Pháp chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam không tách rời với cuộc đấu tranh tổng lực trên mọi mặt trận  (quân sự, chính trị, ngoại giao...) của ĐCSĐD, Chính phủ VNDCCH cùng toàn thể quân và dân Việt Nam để bảo vệ độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam.

Nghiên cứu về cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam trong những năm 1945-1949, thực chất là làm rõ âm mưu của thực dân Pháp chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam cũng như tìm hiểu cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại âm mưu thâm độc đó. Vấn đề này được các tác giả trong và ngoài nước đề cập đến, nhưng chỉ khái quát, chưa hệ thống. Xuất phát từ thực tế nói trên và dựa trên cơ sở các công trình khoa học của những người đi trước, chúng tôi chọn “Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945-1949” để làm đề tài luận án tiến sĩ. 
1.2. Mục đích nghiên cứu

Về mặt khoa học, luận án cố gắng làm sáng tỏ một nội dung quan trọng của giai đoạn lịch sử đặc biệt của cách mạng Việt Nam về cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Kẻ thù của Việt Nam luôn tìm cách chia cắt lãnh thổ, chia rẽ dân chúng để làm suy yếu lực lượng dân tộc. Sau NKTT là Tây Nguyên tự trị, là xứ Mường, xứ Thái, xứ Nùng...tự trị, là chia rẽ Quốc gia - Cộng sản với "giải pháp Bảo Đại", là chia cắt lâu dài hai miền Nam - Bắc bằng cách phá hoại Tổng tuyển cử theo Hiệp định Genève 1954 về Đông Dương...Do đó, đấu tranh thống nhất luôn gắn liền với bảo vệ độc lập. Đối với dân tộc Việt Nam, đây là một trong những nội dung khoa học quan trọng của lịch sử Việt Nam hiện đại. Với đề tài này, luận án hướng đến giải quyết các mục đích sau:

1. Thực dân Pháp đã chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam như thế nào. 

2. Chính phủ VNDCCH mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Nam Bộ nói riêng đấu tranh chống lại âm mưu nêu trên của thực dân Pháp ra sao.

3. Cuộc đấu tranh của Chính phủ VNDCCH và toàn thể nhân dân Việt Nam trên các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao nhằm chống lại âm mưu thâm độc của thực dân Pháp trong những năm 1945-1949 đã đem lại những kết quả gì.

Hơn nữa, luận án hướng đến việc góp phần làm rõ âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp trong việc chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam và cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Bộ cùng cả nước nhằm làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trên của thực dân Pháp, góp phần cùng nhân dân cả nước đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Về mặt thực tiễn, luận án mong được góp phần vạch trần âm mưu thâm độc "chia để trị" của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm có thể tham khảo cho cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh phức tạp của quan hệ quốc tế hiện nay. Vì vậy, khi nghiên cứu về cuộc đấu tranh chống lại âm mưu của thực dân Pháp chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam và cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thời kỳ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 của toàn thể nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSĐD và Chính phủ VNDCCH có ý nghĩa thực tiễn và thời sự cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Cho đến nay, đã có nhiều nhà sử học trong và ngoài nước nghiên cứu lịch sử Nam Bộ thời hiện đại. Riêng “Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945-1949” cũng được nhiều tác giả đề cập, nhưng vì không có ý định tìm hiểu riêng đề tài này nên không trình bày vấn đề này một cách hệ thống. 

2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước

- Philippe Devillers (1952), Histoire du Viêt-Nam de 1940 à 1952 (Lịch sử Việt Nam từ 1940 đến 1952), Nxb. Seuil, Paris.

- Jean Sainteny (1953), Histoire d’une paix manquée - Indochine 1945-1947 (Lịch sử một nền hòa bình bị bỏ lỡ - Đông Dương 1945-1947), Nxb. Amiot Dumont, Paris.

- Bao Daï (1980), Le Dragon d’Annam (Con rồng An Nam), Nxb. Plon, Paris.

- Thierry d’Argenlieu (1985), Chronique d’Indochine 1945-1947 (Biên niên sử Đông Dương), Nxb. Albin Michel, S.A., Paris. 

- Stein Tønnesson (1991), The Vietnamese Revolution of 1945: Roosevelt, Ho Chi Minh and Charles de Gaulle in a World at War (Cách mạng năm 1945 của Việt Nam: Roosevelt, Hồ Chí Minh và Charles de Gaulle trong một thế giới đang có chiến tranh), International Peace Research Institute, Oslo.

- William. J. Duiker (1994), U.S Containment Policy and the Conflict in Vietnam (Chính sách ngăn chặn của Mỹ và cuộc xung đột ở Việt Nam), Stanford University Press xuất bản, California…
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước

- Nguyễn Kỳ Nam (1964), Hồi ký (1925-1964), Tập II: 1945-1954, nhật báo Dân chủ mới xuất bản, Sài Gòn. 

- Võ Nguyên Giáp (1976), Những chặng đường lịch sử, Nxb. Văn học, Hà Nội. 

- Viện Sử học (1976), Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội.

- Trần Văn Giàu (Chủ biên, 1987), Địa chí văn hoá thành phố Hồ Chí Minh, Tập I, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Philippe Devilers – Hoàng Hữu Đản dịch (1993), Paris – Saigon – Hanoi (Tài liệu lưu trữ của cuộc chiến tranh 1944-1947), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Văn Sơn (1996), Đấu tranh ngoại giao giữa Việt Nam với Pháp thời kỳ 1945-1954, luận án phó tiến sĩ lịch sử, Viện Khoa học Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. 
- Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh (trực thuộc Bộ Chính trị, 1996), Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

- Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh (trực thuộc Bộ Chính trị, 2000), Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- Phan Văn Hoàng (2004), Việt Nam trong chính sách của Mỹ từ 1940 đến 1956, luận án tiến sĩ lịch sử Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Vũ Minh Giang (Chủ biên, 2008), Lược sử vùng đất Nam Bộ, in lần thứ hai, Nxb. Thế giới, Hà Nội.

- Hội đồng chỉ đạo lịch sử Nam Bộ kháng chiến (2010), Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, Tập I: 1945-1954, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội…
 3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Thứ nhất, sưu tầm, chọn lọc những tài liệu tin cậy và trung thực từ nhiều nguồn khác nhau nhằm góp phần phục dựng một cách khách quan, khoa học về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945-1949. 
Thứ hai, phân tích, đánh giá về bối cảnh khu vực và thế giới tác động đến cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945-1949, để từ đó vạch trần âm mưu của thực dân Pháp trong việc chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam, qua đó làm rõ được lập trường của ĐCSĐD, của Chính phủ VNDCCH và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh với thực dân Pháp để bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất lãnh thổ trên các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao, cương quyết không nhượng bộ việc thực dân Pháp chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam, sẵn sàng chấp nhận đấu tranh vũ trang với thực dân Pháp nếu họ cứ khăng khăng giữ âm mưu ấy. 
Thứ ba, tổng kết thực tiễn, rút ra những nguyên nhân thành công trong cuộc đấu tranh chống lại âm mưu của thực dân Pháp trong việc chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam trong giai đoạn 1945-1949 để giành lấy thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam. 

Ngoài ra, nghiên cứu đề tài này còn góp phần phát huy tình đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù xâm lược của các dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong cả nước và bà con Việt kiều ở nước ngoài, cũng như tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược chung là thực dân Pháp  và sau này là đế quốc Mỹ.
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là cuộc đấu tranh của toàn dân tộc chống lại âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945-1949. Đó là cuộc đấu tranh giữa một bên là Chính phủ VNDCCH cùng toàn thể nhân dân Việt Nam kiên quyết đấu tranh giành độc lập, cũng như kiên quyết giữ Nam Bộ nằm trong lãnh thổ một nước Việt Nam thống nhất; và bên kia là thực dân Pháp với âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, biến Nam Bộ thành một thuộc địa trực trị của thực dân Pháp như trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
4.2. Phạm vi nghiên cứu

4.2.1. Về thời gian

Do đứng dưới góc độ lịch sử Việt Nam, lấy Việt Nam làm chủ thể của các mối quan hệ, nên luận án đã chọn những mốc thời gian quan trọng của tiến trình lịch sử Việt Nam để làm cơ sở cho việc mở đầu và kết thúc thời gian nghiên cứu của luận án. Cụ thể là luận án được bắt đầu từ ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp bắt đầu (từ 23-9-1945) nhằm chống lại âm mưu của thực dân Pháp trong việc chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Do cuộc đấu tranh của Chính phủ VNDCCH và toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung, của nhân dân Nam Bộ nói riêng bước đầu giành thắng lợi, buộc thực dân Pháp phải từ bỏ chủ trương NKTT. Tổng thống Pháp Vincent Auriol phải ký ban hành Luật 49-733 (4-6-1949) sáp nhập lại Nam Bộ vào lãnh thổ Việt Nam. Luận án lấy thắng lợi bước đầu này của quân và dân Việt Nam làm mốc kết thúc của luận án.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính liên tục và hệ thống, luận án cũng không thể không nhắc đến các giai đoạn lịch sử trước đó nhằm làm rõ thêm các luận điểm lịch sử về chủ quyền Nam Bộ của Việt Nam, tình hình quốc tế và khu vực có tác động đến hai nước VNDCCH và Cộng hòa Pháp trong giai đoạn 1945-1949.
4.2.2. Về không gian

 Luận án được giới hạn trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, luận án cũng không thể không trình bày đến bối cảnh quan hệ quốc tế lúc đó để thấy được một cách toàn diện về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945-1949.

Trong luận án, chúng tôi dùng địa danh Nam Bộ cho giai đoạn sau tháng 8-1945, trừ trường hợp các chức danh và các tổ chức liên quan đến thực dân Pháp như Hội đồng tư vấn Nam Kỳ (HĐTVNK), Cộng hòa tự trị Nam Kỳ, Ủy viên Cộng hòa Pháp ở Nam Kỳ…
5. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu 

5.1. Cơ sở lý luận

Dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc phân tích, đánh giá tài liệu và nhìn nhận vấn đề.
5.2. Phương pháp nghiên cứu

Là một công trình nghiên cứu sử học, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử để phục dựng lại cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chính phủ VNDCCH mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1945-1949 trên các lĩnh vực quân sự, chính trị và ngoại giao để chống lại âm mưu của thực dân Pháp trong việc chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Phương pháp logic giúp chúng tôi nhìn rõ vấn đề một cách xuyên suốt, hệ thống, mạch lạc, hợp lý trong quá trình thực hiện đề tài; cũng như rút ra những nguyên nhân thành công trong cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp  giai đoạn 1945-1949. 

Mặt khác, trong quá trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học quan hệ quốc tế cũng được chúng tôi sử dụng để làm rõ những nhân tố chi phối đến cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945-1949.
5.3. Nguồn tài liệu
Để nghiên cứu luận án, chúng tôi dựa vào các nguồn tài liệu chính sau:

1. Các tài liệu Văn kiện của ĐCSĐD và Nhà nước VNDCCH, các Văn kiện của Chính phủ nước Cộng hòa Pháp có liên quan đến quan hệ giữa hai nước, các hiệp định, thỏa thuận thư, giác thư, các tuyên bố chung hoặc các bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của các nhà lãnh đạo giữa Chính phủ VNDCCH và Chính phủ Cộng hoà Pháp đã được công bố trên sách, báo, các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.


2. Các công trình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Việt Nam và nước ngoài có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nội dung luận án đã được công bố trên các sách, báo trong và ngoài nước.


3. Các tài liệu, báo chí xuất bản trong nước viết về hai nước VNDCCH và Cộng hòa Pháp trong những năm 1945-1949 đã được phép công bố, hiện các tài liệu này đang được lưu trữ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.


4. Các báo, ấn phẩm của thư viện Pháp được xuất bản tại Cộng hòa Pháp,  bằng tiếng Pháp có liên quan đến luận án (báo Action, Ce Soir, Le Monde, L’Humanité...) mà chúng tôi khai thác và sử dụng do Cán bộ hướng dẫn và các bạn đồng nghiệp đang giảng dạy ở nước ngoài cung cấp. 


5. Các tài liệu Journal officiel (Công báo Pháp) và các loại Công báo của các Chính phủ NKTT như Journal officiel de la République de Cochinchine (Công báo Cộng hòa Nam Kỳ) gồm các năm 1946, 1947, 1948 và từ năm 1948, 1949, 1950 bắt đầu có Công báo Việt Nam bằng tiếng Việt. Hiện tại, các loại Công báo này đang được bảo quản tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và đã được cho phép khai thác, công bố trong luận án.  

6. Các hồ sơ lưu trữ mà luận án khai thác có liên quan đến các Chính phủ NKTT hiện được bảo quản tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, Thành phố Hồ Chí Minh. Về các tài liệu này chỉ được phép công bố một phần, nên chúng tôi chỉ dùng để tham khảo và chỉ tiếp cận những hồ sơ về thời gian thành lập, thành phần của HĐTVNK cũng như thời điểm Hội đồng này đổi tên thành Hội đồng Nam Kỳ và thành phần của các Chính phủ NKTT, các sắc lệnh của Bảo Đại và thành phần của Chính phủ Quốc gia Việt Nam để đối chiếu với các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước được giới thiệu trong luận án. 

7. Các websites trong và ngoài nước có liên quan đến luận án...

Tất cả các nguồn tài liệu nói trên được chúng tôi khai thác và sử dụng qua khâu kiểm tra, đối chiếu. Đặc biệt là tài liệu từ sách, báo nước ngoài, các websites được chúng tôi lựa chọn cẩn thận, kỹ lưỡng và sử dụng để đưa vào luận án cho đúng với tình hình hiện nay mà không ảnh hưởng đến tình hình chính trị của đất nước cũng như quan hệ quốc tế. 
6. Những đóng góp khoa học của luận án 

1. Luận án cố gắng phục dựng toàn diện, cụ thể và hệ thống về âm mưu của thực dân Pháp đối với Nam Bộ từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1949. 

2. Phân tích làm rõ chủ trương của ĐCSĐD, Chính phủ VNDCCH và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất lãnh thổ, kiên quyết chống lại âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945-1949.

3. Hệ thống hóa và bổ sung các tài liệu, số liệu mới về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại âm mưu xâm lược của thực dân Pháp trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Với hệ thống một khối tài liệu tương đối nhiều, luận án góp phần làm phong phú thêm tài liệu cho việc nghiên cứu lịch sử Nam Bộ nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng trên các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao. Bên cạnh đó, luận án còn đóng góp vào việc nghiên cứu truyền thống đấu tranh hào hùng, bất khuất của nhân dân Việt Nam nói chung và của nhân dân Nam Bộ nói riêng trong công cuộc đấu tranh cho độc lập và thống nhất Tổ quốc.

4. Những nhận xét, kết luận, bài học kinh nghiệm rút ra có thể góp phần giúp các cơ quan chức năng có thêm tài liệu tham khảo trong việc tổng kết lịch sử Nam Bộ giai đoạn 1945-1949, để có thể tham khảo trong việc hoạch định các chính sách đối nội và đối ngoại, góp phần trong việc giữ gìn và bảo vệ an ninh Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

5. Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm đến một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc nói chung và của Nam Bộ nói riêng trong giai đoạn 1945-1949;  và là một tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập về lịch sử Việt Nam hiện đại. Ngoài ra, luận án còn đóng góp một phần nhỏ bé công sức của tác giả cho ngành Nam Bộ học trong tương lai.
7. Kết cấu của luận án 

 
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của luận án gồm 3 chương:

Chương 1: Âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp và   

                  chủ trương của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Chương 2: Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt   

                   Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp trong những năm   

                   1945-1947.

Chương 3: Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt   

                   Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp trong những năm  

                   1947-1949.    
CHƯƠNG 1:
ÂM MƯU CHIA CẮT NAM BỘ RA KHỎI VIỆT NAM 
CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA CHÍNH PHỦ 
VIỆT NAM  DÂN CHỦ CỘNG HÒA 

1.1. Âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp
1.1.1. Thực dân Pháp gắn liền âm mưu chia cắt với âm mưu xâm lược

1.1.1.1. Nam Bộ trong âm mưu chia để trị thời Đông Dương                                   thuộc Pháp (từ năm 1859 đến 9-1940)

Ngày 1-9-1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha do tướng Rigault de Genouilly chỉ huy nổ súng tấn công Đà Nẵng. Không giành được thắng lợi ở Đà Nẵng, quân Pháp chuyển hướng vào tấn công Nam Kỳ và chiếm được Gia Định, bành trướng nhanh sang Campuchia và xa hơn nữa lên phía Bắc.

Sau khi chiếm nốt Bắc Kỳ và Trung Kỳ, Pháp buộc triều đình Huế ký liên tiếp hai Hiệp ước Quý Mùi (25-8-1883) và Giáp Thân (6-6-1884), theo đó Trung Kỳ và Bắc Kỳ là đất bảo hộ, còn Nam Kỳ là thuộc địa do Pháp cai trị trực tiếp, không còn nằm trong lãnh thổ của Vương quốc Việt Nam nữa. Tình trạng đó kéo dài cho đến ngày 9-3-1945.
1.1.1.2. Nam Bộ thời cộng trị Pháp – Nhật (từ tháng 9-1940                                   đến 3-1945)

Từ tháng 6-1940, Đức quốc xã chiếm đóng nước Pháp, thống chế Pétain lập chính phủ mới, làm tay sai cho Đức và đóng ở Vichy. Lợi dụng tình hình đó, quân Nhật nhảy vào Đông Dương, thực dân Pháp phải cấu kết với Nhật để cai trị Đông Dương. Cũng từ tháng 6-1940, tướng De Gaulle chạy sang London (Anh), sau đó là Alger (Algérie) lập Ủy ban giải phóng dân tộc Pháp.

Tháng 8-1943, De Gaulle thành lập Đạo quân viễn chinh Pháp ở Viễn Đông. Cuối năm đó, tại Brazzaville (Congo), De Gaulle ra tuyên bố sẽ chiếm lại toàn bộ Đông Dương. Sáu tháng sau (1-2-1944), Đạo quân viễn chinh Pháp ở Viễn Đông đổi thành Lực lượng viễn chinh Pháp ở Viễn Đông do tướng Roger C. Blaizot chỉ huy. 

Mùa hè năm 1944 Paris được giải phóng, De Gaulle lập Ủy ban hành động giải phóng Đông Dương và cử René Pleven làm Bộ trưởng Bộ Thuộc địa nhằm quyết tâm chiếm lại Đông Dương làm thuộc địa. Ngày 21-2-1945, Ủy ban này được nâng lên thành Ủy ban Liên bộ về Đông Dương. 
1.1.1.3. Nam Bộ dưới ách cai trị của Nhật (từ tháng 3-1945                                  đến 8-1945)


Sau đêm 9-3-1945, trong thực tế Đông Dương đã trở thành thuộc địa của Nhật. Nhật tuyên bố giao Trung Bộ và Bắc Bộ cho Chính phủ Bảo Đại - Trần Trọng Kim, nhưng vẫn trực tiếp cai trị Nam Bộ. 

Trong một cuộc họp với các công chức huyện Long Xuyên ngày 30-3-1945, Thống đốc Nam Bộ, Minoda tuyên bố “có một sự hiểu nhầm lớn về độc lập ở Đông Dương. Sự độc lập này hoàn toàn dưới quyền kiểm soát quân sự của Nhật Bản. Nam Bộ không những nằm dưới sự kiểm soát quân sự mà còn dưới sự cai trị quân sự của Nhật”. Đây chỉ là sự “thay thầy đổi chủ”, Nam Bộ vẫn là thuộc địa do Nhật (thay thực dân Pháp) trực tiếp cai trị - Nam Bộ hoàn toàn không có độc lập tự do.

1.1.1.4. Nam Bộ trong âm mưu tái xâm lược của thực dân Pháp                                   (từ tháng 8-1945 đến 23-9-1945)
Sau đêm 9-3-1945, mặc dù lúc đó Đông Dương đã trở thành thuộc địa của Nhật, nhưng De Gaulle vẫn thể hiện quyết tâm chiếm lại Đông Dương qua tuyên bố ngày 24-3-1945 (tại Paris), theo đó Pháp không trao trả độc lập cho các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, ngược lại, Pháp vẫn muốn chiếm lại Đông Dương và đặt nơi này nằm trong khối Liên hiệp Pháp, một khái niệm mới thay cho từ “Đế quốc Pháp”.

Trong tháng 4-1945, De Gaulle cử Jean Sainteny sang Côn Minh (Trung Quốc) lãnh đạo M5 (Mission 5) thuộc Tổng nha tình báo Pháp để tìm cách quay lại Đông Dương. 

Ngày 13-5-1945, Pháp gửi sang Đông Dương Đội Khinh binh can thiệp, sau đổi thành Trung đoàn bộ binh thuộc địa số 5, nhưng Mỹ không đồng ý. Mãi bốn tháng sau (12-9-1945) Đội này mới đến được Đông Dương. Ngoài ra, Pháp còn gửi một phái đoàn sang Calcutta (Ấn Độ) để chuẩn bị đặt lại ách thống trị ở Việt Nam.

Đúng vào lúc Nhật đầu hàng quân Đồng minh (15-8-1945), De Gaulle cử tướng Leclerc làm Tổng chỉ huy Lực lượng quân viễn chinh Pháp ở Viễn Đông. Hôm sau (16-8-1945), De Gaulle tiếp tục cử đô đốc D’Argenlieu sang làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương.

Ngày 22-8-1945, trong chuyến thăm nước Mỹ của De Gaulle, Tổng thống Harry Truman tuyên bố không chống lại việc nhà cầm quyền và quân đội Pháp quay lại Đông Dương. Cùng ngày, đại tá Pháp Cédile nhảy dù xuống Tây Ninh và thiếu tá Messmer nhảy dù xuống Bắc Bộ. Ngày 27-8-1945, Cédile gặp đại diện của Ủy ban hành chính lâm thời Nam Bộ (Lâm ủy) nhằm nhắc lại tuyên bố ngày 24-3-1945 của De Gaulle, nhưng đại diện Lâm ủy không bàn đến, vì nó vi phạm nguyên tắc độc lập của Việt Nam. 
Như vậy, tuyên bố ngày 24-3 của De Gaulle là cơ sở chính trị để thực dân Pháp quay lại xâm lược Việt Nam.
1.1.2. Âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp                  sau khi tái chiếm Nam Bộ năm 1945

1.1.2.1. Hội đồng tư vấn Nam Kỳ (từ tháng 2-1946)
Sau khi tái chiếm toàn Nam Bộ, thực dân Pháp chủ trương chia cắt vùng đất này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Theo một sắc lệnh của Cao ủy D’Argenlieu, ngày 4-2-1946, HĐTVNK được thành lập gồm 8 người Việt và 4 người Pháp. 

Ngày 12-2-1946, HĐTVNK tổ chức phiên họp đầu tiên để chuẩn bị ra mắt Chính phủ NKTT do Nguyễn Văn Thinh đứng đầu. Ngày 7-5-1946, HĐTVNK thông qua danh sách Chính phủ NKTT. Ngày 27-7-1946, HĐTVNK đổi tên thành Hội đồng Nam Kỳ.
1.1.2.2. Chính phủ Nam Kỳ tự trị của Nguyễn Văn Thinh                                   (từ tháng 6 đến 11-1946)
Ngày 1-6-1946, Chính phủ NKTT do Nguyễn Văn Thinh đứng đầu ra mắt trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Hai ngày sau (3-6-1946), một Hiệp ước giữa Cédile và Nguyễn Văn Thinh cho thấy rõ tính chất bù nhìn của chính phủ này, bởi lẽ tất cả nhân viên của chính phủ cùng việc giữ an ninh, đối nội và đối ngoại đều do Pháp quyết định, thậm chí Pháp có quyền dự các phiên họp của chính phủ và có quyền gặp Thủ tướng NKTT bất kỳ lúc nào…

Do bị người Pháp đối xử tệ bạc và bị họ sai khiến… nên Nguyễn Văn Thinh ngày càng nhận rõ công việc của mình là đê nhục. Do đó, Nguyễn Văn Thinh treo cổ tự tử bằng dây điện tại nhà riêng vào ngày 10-11-1946. Chính phủ NKTT của Nguyễn Văn Thinh chỉ tồn tại được 4 tháng 10 ngày.
1.1.2.3. Chính phủ Nam Kỳ tự trị của Lê Văn Hoạch (từ tháng                                 12-1946 đến 9-1947)
Năm ngày sau cái chết của Nguyễn Văn Thinh, ngày 15-11-1946, Hội đồng Nam Kỳ đề cử Lê Văn Hoạch (Phó Chủ tịch Hội đồng Nam Kỳ) làm Thủ tướng. Tuy nhiên, 20 ngày sau Chính phủ này mới thành lập được.
Do cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp ngày càng phát triển mạnh mẽ, do đó thực dân Pháp buộc phải chuyển sang “giải pháp Bảo Đại”. Ngày 29-9-1947, Lê Văn Hoạch từ chức Thủ tướng.
1.2. Chủ trương của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chống lại âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp
Chủ trương của ĐCSĐD, của Chính phủ VNDCCH và Quốc hội Việt Nam trước sau như một vẫn là kiên quyết giành cho được độc lập và thống nhất đất nước. Lập trường đó thể hiện trong lời tuyên bố tại Paris (7-1946) của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”. Từ năm 1947, mặt trận quân sự ngày càng có vai trò quyết định hàng đầu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày 20-1-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 110/SL, phong cấp hàm đại tướng cho Võ Nguyên Giáp, sáu tháng sau đó (7-1948), Võ Nguyên Giáp được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam.
Độc lập tự do luôn gắn liền với thống nhất đất nước, do đó Chính phủ VNDCCH kiên quyết chống lại âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi”. 
CHƯƠNG 2:
CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM CHỐNG 
ÂM MƯU CHIA CẮT NAM BỘ RA KHỎI VIỆT NAM CỦA THỰC DÂN PHÁP TRONG NHỮNG NĂM 1945-1947
2.1. Đấu tranh chính trị

2.1.1. Đấu tranh chính trị ở Nam Bộ

2.1.1.1. Phong trào Báo chí thống nhất
Sau ngày Tạm ước Việt - Pháp 14-9-1946 được ký kết, các nhà báo có điều kiện thành lập tổ chức Báo chí thống nhất (BCTN). Từ ngày 10-10-1946, một phong trào BCTN ở Nam Bộ dưới sự lãnh đạo của ĐCSĐD đã diễn ra mạnh mẽ nhằm chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp. 

Do có được sự ủng hộ của nhân dân, nên BCTN cũng góp phần tạo nên một sức ép lớn đối với dư luận trong nước và quốc tế, làm chủ trương đấu tranh cho sự thống nhất nước Việt Nam của Chính phủ VNDCCH được thắng lợi.

2.1.1.2. Phong trào của trí thức yêu nước
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, đội ngũ trí thức Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã không hợp tác với Pháp bằng việc ra bưng biền kháng chiến, số còn ở lại thành phố quyết không làm tay sai cho Pháp và họ đã dùng ngòi bút của mình chiến đấu chống thực dân Pháp như Nguyễn Văn Kỉnh (Bí thư Thành ủy Sài Gòn bấy giờ) phụ trách BCTN ở Nam Bộ… Lực lượng trí thức yêu nước đã góp sức mình vào Ủy ban nhân dân Nam Bộ như tiến sĩ Phạm Văn Bạch làm Chủ tịch, nhà giáo Trần Văn Giàu làm Phó Chủ tịch kiêm phụ trách quân sự…

Ngày 13-5-1947, bản Tuyên ngôn của trí thức ở Sài Gòn ra đời, có hàng trăm chữ ký đủ các ngành nghề gồm giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, chuyên gia, quản lý kinh doanh…yêu cầu Chính phủ Pháp thương thuyết với Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

2.1.1.3. Công chức yêu nước bỏ việc theo kháng chiến
Mở đầu phong trào các công chức Nam Bộ còn hợp tác cho Pháp thoát ly theo kháng chiến là tuyên bố của ban hội tề các làng ở Bạc Liêu. Hưởng ứng lời tuyên bố trên, trong tháng 10-1946, các nhân viên ban hội tề ở Nam Bộ đều  đồng loạt từ chức. Đầu tháng 12-1946, các viên chức sở mật thám, kho bạc, bưu điện, thú y, công chính…thuộc tỉnh Châu Đốc cũng đồng loạt bỏ nhiệm sở để đến chiến khu, vì họ thấy rằng Chính phủ NKTT là phản tiến hóa, không được nhân dân tín nhiệm và phản lại các hiệp ước mà Chính phủ VNDCCH đã ký với Pháp…Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá cao vai trò của trí thức vì "những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều".

2.1.1.4. Phong trào đấu tranh của các tổ chức và các đoàn thể
Ngày 29-12-1945, Ủy ban nhân dân Nam Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh ở Nam Bộ gửi điện văn ra Hà Nội hứa tuân lệnh Chính phủ VNDCCH, thực hành chính sách đoàn kết dân tộc để giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Từ năm 1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam Nam Bộ; Hội Liên hiệp thanh niên Nam Bộ; Liên đoàn phụ nữ Sài Gòn - Chợ Lớn; Thành bộ Việt Minh Sài Gòn - Chợ Lớn; Liên đoàn các nghiệp đoàn Nam Bộ; Hội Liên hiệp trí thức Nam Bộ; ... cũng được thành lập. Mục tiêu của họ là đấu tranh nhằm thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, đấu tranh cho sự thống nhất và độc lập của Việt Nam…Ở họ, tất cả đều có điểm chung là luôn tuân theo mệnh lệnh của Chính phủ VNDCCH và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2.1.2. Phong trào ở Bắc Bộ và Trung Bộ ủng hộ cuộc kháng chiến ở                     Nam Bộ
Trong tháng 3-1946, nhân dân các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Quảng Nam, Bình Định…thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ đã bày tỏ tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm với đồng bào Nam Bộ bằng nhiều cuộc mít-tinh, diễn thuyết…đòi Pháp thi hành Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 (HĐSB) và lên án việc Pháp chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Đại diện các nhà trí thức Việt Nam tại thủ đô Hà Nội cũng ra tuyên cáo phản đối việc thực dân Pháp tái chiếm và chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam.
Ngày 9-6-1946, “Ngày Nam Bộ” được tổ chức tại thủ đô Hà Nội bằng một cuộc mít-tinh lớn của Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt),  yêu cầu thực dân Pháp nghiêm chỉnh thi hành HĐSB, tổ chức trưng cầu dân ý ở Nam Bộ để thống nhất ba miền Bắc, Trung, Nam của Tổ quốc…Từ đó, ngày 9-6 trở thành “Ngày Nam Bộ” và nó đã đi vào lịch sử dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm chiến đấu và hy sinh vì độc lập, thống nhất Tổ quốc của toàn thể dân tộc Việt Nam.
2.2. Đấu tranh quân sự
2.2.1. Phong trào Nam Tiến
Tán thành cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ, Trung ương ĐCSĐD và Chính phủ VNDCCH, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào kêu gọi cả nước chi viện sức người, sức của cho nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn và Nam Bộ chống thực dân Pháp xâm lược. 

Hưởng ứng lời kêu gọi trên, nhân dân hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đều lập Phòng Nam Bộ để ghi tên những người tình nguyện vào Nam chiến đấu chống xâm lăng. Từ đó, phong trào Nam Tiến là hình ảnh cả nước ra trận, nó đã thể hiện tinh thần đoàn kết quyết tâm bảo vệ độc lập và thống nhất Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.
2.2.2. Bộ đội Hải ngoại (từ Thái Lan, Lào và Campuchia)
Lời hiệu triệu của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ kêu gọi đồng bào đứng lên chống Pháp xâm lược vang đến Thái Lan, Lào và Campuchia. Kiều bào ở những nước này đã hăng hái gọi nhau đầu quân. Tại Châu Đốc, vào cuối tháng 9-1945, Cao Miên Việt kiều cứu quốc quân được thành lập. Trên đất Thái Lan  có 4 Chi đội Hải ngoại (Chi đội Độc lập I, Chi đội Trần Phú I (Bộ đội Hải ngoại số 4), Chi đội Quang Trung I (Bộ đội Hải ngoại số 3) và Chi đội Cửu Long II) được thành lập và lần lượt hành quân về Nam Bộ. 
Ngoài việc động viên con em về quê hương chiến đấu, những kiều bào ở Thái Lan còn tổ chức quyên góp quần áo, tiền bạc, thuốc men…gửi về góp phần vào những chiến công của quân và dân Nam Bộ.
2.3. Đấu tranh ngoại giao
2.3.1. Hoạt động ngoại giao với Pháp
2.3.1.1. Cuộc thương lượng với Pháp cuối năm 1945 đầu 1946
Sau 5 ngày Pháp nổ súng tái chiếm Sài Gòn, ngày 28-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng Minh Giám (Tổng Thư ký Chính phủ VNDCCH) tiếp tướng Alessandri (Phái viên của Chính phủ Pháp), Léon Pignon (Cố vấn chính trị của Jean Sainteny) và Missoffe (Phái viên phụ tá của phái đoàn Pháp) bắt đầu có những cuộc tiếp xúc riêng tại Hà Hội.

Cuộc thương lượng Việt - Pháp kéo dài hơn 5 tháng và đạt được HĐSB. Khi ký hiệp định này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khéo léo phân hóa được hai kẻ thù là thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc, không cho họ cấu kết chống lại nước VNDCCH. Chủ trương đó của Chính phủ VNDCCH là tạm thời lùi thời gian độc lập lại 5 năm để có thời gian chuẩn bị lực lượng lo kháng chiến lâu dài với thực dân Pháp (mang tính chiến lược).
2.3.1.2. Hội nghị trù bị Đà Lạt (từ 19-4 đến 11-5-1946)
Cuộc đàm phán Việt - Pháp sau ngày 6-3-1946 tiếp tục bị thực dân Pháp phá hoại thông qua Hội nghị trù bị Đà Lạt (4-1946) bằng việc tiếp tục các cuộc hành quân càn quét ở Nam Bộ và việc xúc tiến thành lập Chính phủ NKTT để chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. 

Hội nghị trù bị Đà Lạt không tìm được cách giải quyết cuộc chiến tranh ở Nam Bộ. Nhưng thông qua hội nghị này, Chính phủ VNDCCH cho phía Pháp thấy rõ quyết tâm độc lập, thống nhất của mình và làm cho nhân dân Việt Nam thấy được dã tâm của thực dân Pháp và tay sai.
2.3.1.3. Chuyến đi thăm nước Pháp của phái đoàn Quốc hội                         Việt Nam (từ 16-4 đến 16-5-1946)
Nhằm làm cho Chính phủ và nhân dân Pháp cùng kiều bào ta hiểu rõ chính nghĩa cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, Chính phủ VNDCCH đã cử phái đoàn đại biểu Quốc hội sang thăm nước Pháp. 

Chuyến đi của phái đoàn đại biểu Quốc hội nước VNDCCH đã giúp cho các chính khách, nhân dân tiến bộ Pháp và thế giới hiểu rõ hơn về tình hình Việt Nam, về cuộc chiến tranh Việt - Pháp bấy giờ ở Nam Bộ.
2.3.1.4. Hội nghị Fontainebleau (từ 6-7 đến 12-9-1946)
Một hội nghị chính thức Việt - Pháp được tổ chức tại lâu đài Fontainebleau (từ tháng 7 đến 9-1946), do lập trường thực dân của Pháp, Hội nghị Fontainebleau đã không giải quyết được cuộc chiến Việt - Pháp ở Nam Bộ. 

Giữa lúc hội nghị đang diễn ra, thực dân Pháp ở Sài Gòn triệu tập Hội nghị Liên bang tại Đà Lạt (1-8-1946) với các đại biểu Lào, Campuchia và Chính phủ NKTT. Điều đó đã bị phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị Fontainebleau phản đối quyết liệt, và sau đó Hội nghị Fontainebleau kết thúc. Tuy nhiên, Chính phủ VNDCCH vẫn chủ trương tiếp tục con đường ngoại giao của mình để đẩy lùi nguy cơ chiến tranh.
2.3.1.5. Chuyến đi thăm nước Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh              (từ 31-5 đến 19-9-1946)
Với tư cách một khách mời của nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường sang Paris (31-5-1946) nhằm mục đích đàm phán với Chính phủ Pháp về vấn đề thống nhất và độc lập của Việt Nam. Ngoài ra, chuyến đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn làm cho nhân dân thế giới, một số chính khách và phần lớn nhân dân tiến bộ Pháp tán thành cuộc đấu tranh giành thống nhất, độc lập của nhân dân Việt Nam.
 Chiều 14-9-1946, trước khi rời Paris, Chủ tịch Hồ Chí Minh có cuộc gặp  Thủ tướng Pháp Georges Bidault và Bộ trưởng Bộ nước Pháp Hải ngoại Marius Moutet tại Bộ Ngoại giao Pháp. Ngay tối hôm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Moutet ký bản Tạm ước Việt - Pháp, tiếp tục nhượng cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa…

Qua chuyến đi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem lại nhiều kết quả to lớn như sau: Quốc kỳ của Việt Nam được Chính phủ và nhân dân Pháp trọng thị, được nhân dân các nước trọng thị; Chính phủ và nhân dân Pháp cùng nhân dân tiến bộ trên thế giới chú ý và hiểu rõ về tình hình Việt Nam hơn trước; làm cho số đông người Pháp trở nên bạn hữu của nhân dân Việt Nam, hết sức tán thành Việt Nam độc lập và Việt - Pháp cộng tác một cách thật thà, bình đẳng; Địa vị các đoàn thể thanh niên, phụ nữ và lao động Việt Nam được nâng cao thêm, vì các tổ chức thế giới đã công nhận các đoàn thể ta là hội viên…

2.3.2. Tranh thủ sự ủng hộ của Liên hiệp quốc, của chính phủ và                       nhân dân các nước
Trước tình hình quân Pháp nổ súng xâm lược ở Sài Gòn (từ 23-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần gửi thư cho Ngoại trưởng Mỹ, cho đại diện các nước Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc và Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp quốc yêu cầu họ công nhận nền độc lập của Việt Nam. Tuy nhiên, những yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không được phía Mỹ cùng các cường quốc và Liên hiệp quốc đáp ứng. Trái lại, họ còn thỏa mãn những yêu sách của thực dân Pháp  trong việc tái chiếm Nam Bộ. 
Khác với lập trường thực dân của Pháp, Đảng Cộng sản và nhân dân tiến bộ Pháp đã ủng hộ Nam Bộ thống nhất với phần còn lại của Việt Nam. Ngoài ra, chính phủ và nhân dân các nước tiến bộ trên thế giới cũng luôn ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa để bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, nhất là lên án âm mưu của thực dân Pháp chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. 
CHƯƠNG 3:
CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM CHỐNG 
ÂM MƯU CHIA CẮT NAM BỘ RA KHỎI VIỆT NAM CỦA THỰC DÂN PHÁP TRONG NHỮNG NĂM 1947-1949
3.1. Chủ trương "Nam Kỳ tự trị" thất bại, thực dân Pháp buộc phải thay bằng "giải pháp Bảo Đại" 

3.1.1. Chính phủ lâm thời Nam phần Việt Nam của Nguyễn Văn Xuân (từ tháng 10-1947 đến 5-1948)
Được sự đồng ý của thực dân Pháp, ngày 1-10-1947, Nguyễn Văn Xuân lập Chính phủ lâm thời Nam phần Việt Nam. Như vậy, trước sự thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống lại âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam, thực dân Pháp buộc Nguyễn Văn Xuân phải bỏ tên gọi Chính phủ NKTT và chỉ dám xưng là Chính phủ lâm thời Nam phần Việt Nam, hàm ý Nam Bộ là một phần của nước Việt Nam. 
Trong hai ngày 6 và 7-12-1947, Bảo Đại từ Hồng Kông bay sang gặp Bollaert trên chiến hạm Duguay Trouin bỏ neo trong vịnh Hạ Long và yêu cầu nước Pháp đừng bao giờ điều đình với Chính phủ Hồ Chí Minh nữa. Ngày 7-12-1947, Bảo Đại cùng Cao ủy Bollaert ký tắt một Tuyên bố chung và một Nghị định thư nêu lên những nguyên tắc trong quan hệ giữa hai bên sau này. 
Từ đó, “giải pháp Bảo Đại” đã được hình thành trên thực tế và Chính phủ lâm thời Nam phần Việt Nam của Nguyễn Văn Xuân có nhiệm vụ thực hiện những bước dọn đường cho Bảo Đại về nước “chấp chính”.
3.1.2. Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam của Nguyễn Văn Xuân (từ tháng 6-1948 đến 6-1949)
Ngày 2-6-1948, Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam của Nguyễn Văn Xuân ra đời để thi hành Hiệp ước "vịnh Hạ Long" (5-6-1948). Sự ra đời của Hiệp ước này gồm đại diện nhiều phe phái “quốc gia’ để thông qua “vấn đề thống nhất Việt Nam” với thực dân Pháp, dọn đường cho Bảo Đại về nước. Cuối năm đó (12-1948), Hội đồng Nam Kỳ đổi tên thành Hội đồng Nam phần để bàn việc sáp nhập Nam Bộ vào Việt Nam.

Ngày 8-3-1949, Tổng thống Pháp Auriol và Bảo Đại thông qua Hiệp ước Élysée, một lần nữa Pháp công nhận “nền độc lập” của Việt Nam. Gần hai tháng sau (28-4-1949), Bảo Đại đáp máy bay từ Singapore xuống phi trường Liên Khương (Đà Lạt). Cuối cùng, ngày 20-6-1949, Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam của Nguyễn Văn Xuân tuyên bố giải tán, mở đường cho sự ra đời Chính phủ Quốc gia Việt Nam của Bảo Đại.
3.1.3. Chính phủ Quốc gia Việt Nam của Bảo Đại (từ tháng 7-1949)
Ngày 1-7-1949, Chính phủ Quốc gia Việt Nam ra đời do Bảo Đại đứng đầu và vận động Pháp thi hành Hiệp ước Élysée. Sau khi được Quốc hội Pháp chuẩn y, ngày 3-2-1950, Tổng thống Pháp ký ban hành Hiệp ước Élysée. 

Như vậy, sau bao năm đấu tranh trên tất cả các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao của nhân dân Việt Nam, âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp trong những năm 1945-1949 hoàn toàn bị phá sản. Để đi đến độc lập thật sự, Chính phủ VNDCCH và toàn thể nhân dân Việt Nam chỉ có con đường duy nhất là tiếp tục cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược để đi đến thắng lợi cuối cùng.
3.2. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống “giải pháp Bảo Đại”
3.2.1. Đấu tranh quân sự
Nhằm đối phó với phong trào cách mạng ở Nam Bộ, thực dân Pháp bắt đầu chuyển lực lượng từ Bắc Bộ vào Nam Bộ để thực hiện “chiến tranh tổng lực” đánh phá các cơ sở kinh tế, chính trị và hậu cần của Chính phủ VNDCCH. 

Ngày 15-9-1947, Chỉ thị của Ban thường vụ Trung ương ĐCSĐD xác định nhiệm vụ quân sự nhằm đối phó những âm mưu mới của thực dân Pháp  với “giải pháp Bảo Đại”. Trên chiến trường Khu 7, quân và dân Nam Bộ đánh bại 3 cuộc hành quân của quân Pháp vào những cứ điểm vùng ven Sài Gòn như Gò Nổi - An Nhơn Tây. Ngày 26-10-1947, một cuộc hành quân càn quét của thực dân Pháp với hơn 70 quân lính đã bị một đại đội thuộc Chi đội 6 phục kích bắt sống nhiều tù binh. Hơn nửa tháng sau (13-11-1947), Đại đội 10 thuộc Chi đội 6 đánh trả trận càn lớn với hơn 1.500 lính Âu - Phi và nhiều ca-nô có máy bay yểm trợ tại xã Phú Hữu, tả ngạn sông Đồng Nai. Trận đánh ngày 10-12-1947 do Hoàng Của, Trưởng ban Quân báo Chi đội 1, diệt gọn “Chiến khu quốc gia Bình Quới Tây” (Thanh Đa - nay thành phố Hồ Chí Minh). 

Trong tháng 12-1947, lực lượng bộ đội kháng chiến tổ chức nhiều trận phục kích các đoàn xe của quân Pháp trên quốc lộ 13 Thủ Dầu Một (Phú Văn - Chợ Búng) và quốc lộ 14 (Đồng Xoài), phá hủy nhiều phương tiện giao thông, bắt sống hàng chục lính Pháp và thu nhiều vũ khí. 

Từ cuối năm 1947, Nam Bộ được xem là vùng trọng điểm mà quân Pháp cố giữ với mục đích “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. 

Liên tiếp trong 2 năm 1948 và 1949, quân và dân Việt Nam đã tiếp tục chiến đấu anh dũng và giành nhiều thắng lợi quân sự với những trận đánh oanh liệt khiến quân Pháp phải khiếp sợ…
Những thắng lợi quân sự tiêu biểu nêu trên của quân và dân Việt Nam góp phần củng cố tinh thần kháng chiến của nhân dân và làm cho dư luận thế giới, đặc biệt là dư luận tiến bộ ở Pháp lên án cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam.
3.2.2. Đấu tranh chính trị
Trong bài diễn văn đọc tại Hà Đông ngày 10-9-1947, Cao ủy Bollaert cho biết Chính phủ Pháp sẽ thương thuyết với Bảo Đại và từ chối thương thuyết với Chính phủ VNDCCH để chấm dứt chiến tranh. 
Theo nhận định của Ban thường vụ Trung ương ĐCSĐD, khi thực hiện “giải pháp Bảo Đại”, thực dân Pháp sẽ bịa chuyện đổ cho Chính phủ VNDCCH là một Chính phủ cộng sản, cốt để “đối với trong nước ta thì chia dân ta làm hai khối, đưa khối "quốc gia" chọi với khối "cộng sản". Đối với dư luận các nước thì cô lập nước Việt Nam, và mong vận động sự giúp đỡ của các nước đế quốc chống cộng sản”. Trước tình hình đó, ngày 15-9-1947, Ban thường vụ Trung ương ĐCSĐD ra Chỉ thị cần chống “giải pháp Bảo Đại”, theo đó, “vấn đề chủ chốt vẫn là đoàn kết toàn dân, đoàn kết một cách rộng rãi và chặt chẽ hơn nữa. Pháp muốn dùng “người Việt trị người Việt” thì người Việt càng phải khép chặt hàng ngũ lại…, càng phải tìm mọi cách đoàn kết họ trong Hội Liên Việt”. Từ đó, một phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân Việt Nam chống “giải pháp Bảo Đại” nổ ra mạnh mẽ khắp nơi, trong đó phong trào ở đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn là tiêu biểu.
Ngày 19-5-1949, Tuyên ngôn của trí thức Sài Gòn lần thứ hai ra đời. Bản Tuyên ngôn đã vạch trần thủ đoạn của thực dân Pháp trao trả “độc lập” giả hiệu. Truyền đơn được rải khắp các đường phố Sài Gòn, cờ đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi. 

Ngày 14-6-1949, Bảo Đại từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, nhân dân ở đây “chào đón” Bảo Đại bằng cách đóng cửa không ra đường, không họp chợ, biến Sài Gòn thành một thành phố chết. Cùng thời gian trên, học sinh hai trường Petrus Ký (nay Lê Hồng Phong) và Nữ sinh Gia Long (nay Nguyễn Thị Minh Khai) tẩy chay cuộc viếng thăm của Bảo Đại bằng cách khóa cửa nhốt tổng giám thị không cho điều động giám thị và học sinh ra đón Bảo Đại, họ còn viết lên tường khẩu hiệu “Đả đảo Bảo Đại”. Trong tháng 11-1949, ở Sài Gòn đã diễn ra nhiều cuộc mít-tinh, biểu tình, bãi khóa, bãi thị… của nhiều tầng lớp nhân dân. 5.000 công nhân các hãng SIT, BGI, SIDEC, MÉLIA, Ba Son… cũng hưởng ứng cuộc biểu tình trên, và mỗi giới đều có khẩu hiệu về quyền lợi riêng của mình, nhưng tất cả họ đều nêu cao tinh thần đấu tranh chống “giải pháp Bảo Đại”…
Các cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước nói chung và ở Nam Bộ nói riêng của tất cả các tầng lớp nhân dân đều có khẩu hiệu về quyền lợi riêng của mình, tuy nhiên tất cả đều nêu cao tinh thần đấu tranh chống “giải pháp Bảo Đại”.
3.2.3. Đấu tranh ngoại giao
Bên cạnh các cuộc đấu tranh quân sự và chính trị chống “giải pháp Bảo Đại” để giành độc lập và thống nhất đất nước, Chính phủ VNDCCH cũng luôn luôn chú trọng đến hoạt động đấu tranh ngoại giao, nhất là ngoại giao nhân dân, tạo dựng nên những truyền thống và bản sắc độc đáo đầy hào khí, giàu tính nhân văn, hòa hiếu: "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn; Lấy chí nhân mà thay cường bạo". 
Cùng với mặt trận quân sự, chính trị, thì mặt trận ngoại giao của Chính phủ VNDCCH luôn có vai trò trọng yếu trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam, mặc dù trên mặt trận ngoại giao chống thực dân Pháp xâm lược chưa được sự cộng hưởng như giai đoạn chống đế quốc Mỹ xâm lược sau này.
KẾT LUẬN
1.  Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam

Cho đến giữa thế kỷ XIX, Việt Nam là một quốc gia độc lập và thống nhất, lãnh thổ trải dài từ cao nguyên Đồng Văn đến mũi Cà Mau. Một sĩ quan trong quân đội viễn chinh Pháp, đại úy Gosselin thừa nhận: “Chúng ta đứng trước một dân tộc có tính thống nhất cao nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng được, từ núi rừng của miền thượng du Bắc Bộ cho đến biên giới với Campuchia, xét về phương diện dân tộc cũng như về phương diện chính trị xã hội”. Từ khi thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam không chỉ mất độc lập mà thống nhất cũng không còn.

Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra đời của nước VNDCCH tái lập độc lập và thống nhất. Tuy nhiên, biết được dã tâm của thực dân Pháp quay lại xâm lược Việt Nam một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi quốc dân đồng bào cả nước sẵn sàng bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám năm 1945 vừa giành được. Sau khi tái chiếm Nam Bộ (đầu 1946), thực dân Pháp tiến hành âm mưu chia cắt vùng đất này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam một lần nữa và dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ VNDCCH kiên quyết chống lại việc làm sai trái đó của Pháp. Lập trường về một nước Việt Nam thống nhất thể hiện qua câu nói đanh thép của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Paris (7-1946): “Nam Bộ là một miếng đất Việt Nam. Đó là thịt của thịt chúng tôi, máu của máu chúng tôi". 


Song song với đấu tranh quân sự và chính trị, Chính phủ VNDCCH đã đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì nền thống nhất lãnh thổ. Tại Hội nghị trù bị Đà Lạt và Hội nghị Fontainebleau, phái đoàn đàm phán VNDCCH luôn tìm cách chấm dứt cuộc chiến tranh Việt - Pháp đang diễn ra ở Nam Bộ lên hàng ưu tiên. Trong hai chuyến thăm hữu nghị nước Pháp của phái đoàn Quốc hội Việt Nam và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nam Bộ cũng luôn được phía Việt Nam nhắc đến. Tuy nhiên, do thái độ thiếu thiện chí của phía Pháp trong việc giải quyết đình chiến ở Nam Bộ với Chính phủ VNDCCH đã khiến các Hội nghị Việt - Pháp thất bại. 


Đấu tranh ngoại giao với Chính phủ Pháp thất bại, nhân dân Việt Nam tiếp tục đấu tranh trên các mặt trận khác, đặc biệt là đấu tranh quân sự vì có những chiến thắng lớn về quân sự sẽ tạo thế và lực cho đấu tranh ngoại giao để đi đến thắng lợi hoàn toàn, để Nam Bộ trở lại với đại gia đình Việt Nam. Lập trường của Chính phủ VNDCCH đã đáp đúng nguyện vọng của toàn dân tộc Việt Nam, đặc biệt là của đồng bào Nam Bộ, nên được sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Mặc dù các Hội nghị Việt - Pháp thất bại, nhưng những hoạt động ngoại giao của Chính phủ VNDCCH đã mang lại những kết quả tốt đẹp: 
Thứ nhất, trong cuộc đấu tranh ngoại giao với Chính phủ Pháp, đặc biệt là việc phái đoàn Quốc hội VNDCCH, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm nước Pháp và đấu tranh với Chính phủ Pháp tại Hội nghị Fontainebleau không chỉ là những cuộc đàm phán diễn ra trên bàn giấy mà là một dịp thuận lợi để Chính phủ VNDCCH tuyên truyền với nhân dân tiến bộ Pháp và thế giới hiểu được chính nghĩa cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ Pháp và thế giới về cuộc đấu tranh chống thực dân xâm lược của dân tộc Việt Nam đang diễn ra; 
Thứ hai, Chính phủ VNDCCH vừa đánh (Nam Bộ kháng chiến) vừa đàm (HĐSB, Hội nghị trù bị Đà Lạt, phái đoàn Quốc hội VNDCCH đi thăm và làm việc với Quốc hội Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm nước Pháp, Hội nghị Fontainebleau…) nhằm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh trên cả nước được 16 tháng (từ 9-1945 đến trước ngày 19-12-1946). Điều đó không chỉ thể hiện ý chí độc lập và thống nhất, thiện chí hòa bình của Chính phủ VNDCCH, mà còn có thời gian chuẩn bị về lực lượng (xây dựng, tổ chức, huấn luyện…), về vật chất (lương thực, đạn dược, thuốc men…), về ý chí quyết tâm (giáo dục toàn dân) chuẩn bị toàn quốc kháng chiến.

2.  Trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, mục tiêu “thống nhất lãnh thổ” đi đôi với mục tiêu “độc lập dân tộc”

Trong các cuộc đàm phán Việt - Pháp từ sau HĐSB, về phía Chính phủ VNDCCH đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện hơn 20 triệu đồng bào cả nước luôn cho rằng, Nam Bộ là trái tim của Việt Nam, là một bộ phận không thể tách rời của nước Việt Nam độc lập và thống nhất. Chính vì thế, trong những ngày là thượng khách của nước Pháp (1946), lập trường trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không để họ chia cắt Nam Bộ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, mong muốn ở Chính phủ Pháp có một sự thành thật trong các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tranh ở Nam Bộ, để đẩy lùi nguy cơ chiến tranh và nhìn nhận sự thống nhất, độc lập thật sự của Việt Nam. Tuy nhiên, từ Hội nghị trù bị Đà Lạt đến Hội nghị Fontainebleau, phía phái đoàn Pháp luôn ngoan cố với âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam, biến vùng đất này thành một thuộc địa trực trị của họ như trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Khi những giải pháp chính trị và ngoại giao mà hai bên Việt - Pháp không thể đạt được, tất yếu cuộc đấu tranh quân sự là giải pháp tiếp theo. Tuy nhiên, dù có dùng giải pháp chính trị, ngoại giao hay quân sự thì chính nghĩa và phần thắng vẫn thuộc về dân tộc Việt Nam, một dân tộc quật cường đã dám đứng lên chống lại một đội quân xâm lược được trang bị vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại. Dù cho kẻ thù có dùng máy bay, đại bác, liên thanh, xe tăng, thiết giáp…thì họ cũng không thể nào thực hiện được âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam.

Từ tháng 1-1947, Việt - Pháp không còn cơ hội đàm phán chính thức, nhưng phía Chính phủ VNDCCH vẫn bày tỏ thiện chí hòa bình với Chính phủ Pháp qua nhiều lần gửi thư kêu gọi Chính phủ Pháp đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Ngoài việc không tiếp tục đàm phán với Chính phủ VNDCCH nữa, thực dân Pháp còn xúc tiến “giải pháp Bảo Đại” để thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam do Bảo Đại đứng đầu với âm mưu thâm độc là biến cuộc chiến tranh tái chiếm thuộc địa của thực dân Pháp thành cuộc nội chiến giữa người Việt Nam với nhau. Tuy nhiên, trước sức mạnh cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam và sự thất bại về quân sự của đội quân xâm lược đã buộc thực dân Pháp phải công nhận sự thống nhất của Việt Nam gồm ba xứ Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ (ngày 3-2-1950, Tổng thống Pháp Vincent Auriol ký ban hành Hiệp ước Élysée, công nhận sự thống nhất của Việt Nam). 

Trong cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược, mục tiêu thống nhất lãnh thổ đi đôi với độc lập dân tộc là 2 mục tiêu chính. Với Hiệp ước Élysée, vấn đề thống nhất Việt Nam đã được giải quyết - vấn đề còn lại là đấu tranh giành độc lập thật sự cho dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Bởi lẽ chỉ có độc lập thật sự và thống nhất thật sự mới chấm dứt được cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của toàn thể nhân dân Việt Nam.

3.  Đấu tranh thống nhất đất nước là một mục tiêu không thể nhượng bộ

Về chiến lược, Chính phủ VNDCCH và toàn thể nhân dân Việt Nam đấu tranh cùng một lúc cho hai mục tiêu độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Nhưng do so sánh lực lượng giữa VNDCCH và thực dân Pháp, trong HĐSB, Chính phủ VNDCCH tạm thời chấp nhận lùi mục tiêu độc lập thêm 5 năm nữa. Đây là một nhượng bộ mang tính sách lược. Nhưng trong vấn đề thống nhất đất nước, Chính phủ VNDCCH đã tỏ ra cương quyết với thực dân Pháp.  

Trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, hai mục tiêu độc lập và thống nhất là một nguyên tắc bất biến (mang tính chiến lược). Tuy nhiên, khi nước nhà ở vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khéo léo sử dụng nguyên tắc "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong việc giải quyết những khó khăn từng bước. Đối với kẻ thù xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh có một quyết định sáng tạo là chủ động hòa với thực dân Pháp, đồng ý cho họ đem quân ra Bắc thay thế quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giới quân Nhật. Từ đó Chính phủ VNDCCH đã đuổi được gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai ra khỏi Việt Nam, đồng thời trong thời gian tạm hòa hoãn với thực dân Pháp, Chính phủ VNDCCH có thời gian xây dựng và củng cố lực lượng về mọi mặt để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài với thực dân Pháp. Sau khi thực hiện được nguyên tắc thống nhất, vấn đề còn lại của Chính phủ VNDCCH là thực hiện tính chiến lược để lo đối phó với thực dân Pháp về quân sự nhằm hoàn thành hai mục tiêu Độc lập dân tộc và Thống nhất đất nước.

4.  Những nguyên nhân thành công trong cuộc đấu tranh chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945-1949

Không phải ngẫu nhiên mà thực dân Pháp “ban” độc lập và thống nhất cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam của Bảo Đại. Đối với kẻ thù xâm lược, nhân dân Việt Nam phải chiến đấu và hy sinh, phải trả bằng sự hy sinh, bằng máu xương mới có được độc lập và thống nhất thật sự. Trong cuộc đấu tranh giành thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ với thực dân Pháp trong những năm 1945-1949, nhân dân Việt Nam đã bước đầu giành nhiều thắng lợi nhờ vào nhiều nhân tố, đây cũng là một trong những nguyên nhân thành công và cũng là bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng lực lượng cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay:

( Có Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo

Có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của ĐCSĐD, Chính phủ VNDCCH và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Xứ ủy Nam Bộ đứng đầu là Lê Duẩn với đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế”. 

Nước VNDCCH mới ra đời còn non trẻ, nhưng bước đầu cũng được sự giúp đỡ nhất định của bạn bè quốc tế (Chính phủ Thái Lan của Thủ tướng Pridi Phanomyong, Chính phủ Miến Điện), đặc biệt là của nhân dân tiến bộ Pháp, của các đoàn thể Pháp (Đảng Cộng sản Pháp, Hội hữu nghị Pháp - Việt, Đảng Xã hội Pháp…) và quốc tế (Hội nghị Liên Phi, Hội nghị Liên Á, Đại hội Thanh niên tại Prague - Tiệp Khắc), họ đã vận động ủng hộ, giúp đỡ và tín nhiệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ VNDCCH, đồng thời lên âm mưu của thực dân Pháp chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam, kêu gọi thực dân Pháp trao trả độc lập và thống nhất cho Việt Nam.

( Có nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nước VNDCCH ra đời làm cho nhân dân Việt Nam hít thở được không khí độc lập, tự do, bước đầu hưởng được những quyền lợi do chính quyền cách mạng đem lại nên họ rất phấn khởi và gắn bỏ với chế độ. Vì vậy, trong cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh “dựa vào sức ta để tự giải phóng cho ta”, “có dân thì có tất cả”, do đó toàn thể nhân dân Việt Nam đã tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của ĐCSĐD và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến, cũng như từ khi cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp  xâm lược lần thứ hai nổ ra, một lần nữa toàn thể nhân dân Việt Nam lại quyết tâm “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Chính vì cái chân lý ấy mà nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam đều có một tinh thần yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết gắn bó chống âm mưu của thực dân Pháp chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam để bảo vệ thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 vừa giành được.

( Có chính quyền kháng chiến

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược của nhân dân Nam Bộ nói riêng và của cả nước nói chung đã bước đầu giành được thắng lợi trong những năm 1945-1949 do Việt Nam có được hệ thống Chính quyền Dân chủ Nhân dân (được bầu ra trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946) tuyệt đối tin tưởng vào Chính phủ VNDCCH và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dựa vào hệ thống Chính quyền cách mạng, nhân dân Việt Nam đã hết lòng ủng hộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược do Chính phủ VNDCCH phát động. Chính phủ mới của nước VNDCCH (được thành lập ngày 3-11-1946) với chính sách đại đoàn kết toàn dân nên đã tập hợp được một lực lượng nhân tài không phân biệt đảng phái, dân tộc, tôn giáo khắp Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ (thông qua Mặt trận Việt Minh và Liên Việt). 

Về chính trị, phong trào Báo chí thống nhất ở Sài Gòn cũng là một công cụ tuyên truyền (bằng tiếng Việt và tiếng Pháp) khá hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống lại âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp, vận động cho chủ trương độc lập và thống nhất đất nước của Chính phủ VNDCCH được thắng lợi. Phong trào này đã góp một phần không nhỏ vào việc nâng cao uy tín của Chính phủ VNDCCH, qua đó cũng góp phần làm cho nhân dân trong nước và nhân dân tiến bộ trên thế giới hiểu được cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược dưới sự lãnh đạo của Chính phủ VNDCCH là chính nghĩa.

Khi thấy được dã tâm xâm lược Việt Nam một lần nữa của thực dân Pháp và sự chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, nhiều công chức, giáo chức, tư chức ở Nam Bộ đã hưởng ứng Chỉ thị số 4-NV (22-5-1947), của Ủy ban hành chính kháng chiến Nam Bộ kêu gọi họ không hợp tác với thực dân Pháp, còn những ai đang còn hợp tác với thực dân Pháp thì quyết tâm không hợp tác nữa, họ tự nguyện bỏ các sở làm của thực dân Pháp để thoát ly ra bưng biền theo kháng chiến. 


Từ sau ngày Nam Bộ kháng chiến bắt đầu, nhất là từ khi thực dân Pháp xé bỏ HĐSB và Tạm ước 14-9, phong trào đấu tranh của nhân dân khắp cả nước nói chung và ở Nam Bộ nói riêng phát triển mạnh mẽ. Ở Nam Bộ, nhiều tổ chức chính trị, đoàn thể của các tầng lớp nhân dân ở Nam Bộ ra đời. Mục tiêu của họ là đấu tranh nhằm thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, cho nền độc lập và thống nhất của Việt Nam, không công nhận Chính phủ NKTT và yêu cầu Chính phủ Pháp thực hiện những điều đã ký kết với Chính phủ VNDCCH. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ (Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Quảng Nam, Bình Định…), nhân dân đã bày tỏ tinh thần đoàn kết với đồng bào Nam Bộ bằng nhiều cuộc mít-tinh, diễn thuyết, yêu cầu thực dân Pháp thi hành HĐSB và qua đó lên án âm mưu của thực dân Pháp chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Ở thủ đô Hà Nội, “Ngày Nam Bộ” (9-6-1946) cũng được tổ chức để đồng bào Việt Nam ở Bắc Bộ và Trung Bộ bày tỏ tấm lòng yêu nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì độc lập và thống nhất Tổ quốc của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Về đối ngoại, trong cuộc đấu tranh ngoại giao với Chính phủ Pháp, Chính phủ VNDCCH thực hiện sách lược vừa đánh, vừa đàm để có thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài với thực dân Pháp, đồng thời để tỏ thiện chí cho quân Đồng minh, cho nhân dân tiến bộ Pháp và thế giới biết rằng nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh. Biết được dã tâm của thực dân Pháp muốn dùng vũ lực để khuất phục nhân dân Việt Nam (thực dân Pháp tìm cách phá hoại và làm thất bại các Hội nghị trù bị Đà Lạt, Hội nghị Fontainebleau và Tạm ước 14-9), Chính phủ VNDCCH đã thực hiện chính sách ngoại giao với Chính phủ Pháp song song với các chính sách chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa,…Trong đó, mặt trận quân sự được xem là quyết định hàng đầu nhằm buộc Chính phủ Pháp phải chấp nhận đàm phán với Chính phủ VNDCCH dựa trên nguyên tắc độc lập và thống nhất.

( Có quân đội kháng chiến

Ngay từ những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến, Xứ ủy Nam Bộ đã chấn chỉnh lại các tổ chức và lực lượng cách mạng ở chiến trường Nam Bộ nhằm tạo sự liên kết với nhau và qua đó xác định nhiệm vụ chiến đấu phù hợp với tình hình địch chiếm đóng trong các đô thị ở Nam Bộ, đặc biệt là ngay trong lòng thành phố Sài Gòn - đầu não của thực dân Pháp. Từ đó, Ban công tác thành đã ra đời và lập được nhiều chiến công lừng lẫy trong việc diệt trừ Việt gian và những thực dân đầu sỏ, một mặt làm cho thực dân Pháp phải khiếp sợ, mặt khác làm cho nhân dân thêm phần phấn khởi, củng cố được niềm tin thắng lợi vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp xâm lược do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Xứ ủy Nam Bộ đã xây dựng được căn cứ địa cách mạng ở vùng đồng bằng rộng lớn, từ đó mạng lưới kháng chiến vững chắc ở bưng biền được hình thành, việc sản xuất và mua sắm vũ khí được Xứ ủy thực hiện chu đáo. Công tác vận động binh lính người Việt trong quân đội Pháp và binh lính người Pháp, người Âu - Phi chuyển sang hàng ngũ Việt Minh cũng đạt nhiều kết quả to lớn. Công tác vận động Việt kiều ở Lào, Campuchia và Thái Lan đã có nhiều thành công bằng những Chi đội bộ đội hải ngoại (4 Chi đội) lần lượt hành quân về Nam Bộ, cùng đồng bào ở đây kháng chiến chống thực dân Pháp...

Nhờ vào những nhân tố như trên, cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đã buộc Chính phủ Pháp phải ban hành Luật 49-733 (4-6-1949), trao trả Nam Bộ trở về với đại gia đình Việt Nam. Với sự ra đời Chính phủ Quốc gia Việt Nam của Bảo Đại (từ 1-7-1949), âm mưu của thực dân Pháp chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam đã bị phá sản hoàn toàn. Nước Việt Nam được hoàn toàn thống nhất. Tuy nhiên, nhân dân Nam Bộ cùng nhân dân cả nước còn phải tiếp tục chiến đấu để giành độc lập./.
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